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STT Địa điểm/Ngành 
 Mã 

trường 

Điểm trúng tuyển 

VLVH 
Liên thông 

Niên chế Tín chỉ 

I Trung tâm GDTX số 3, Tp Đà Nẵng      

1 Giáo dục Mầm non DDS 15.85   

2 Giáo dục Tiểu học DDS 15.00   

II 
Trường TC TH Đông Nam Á, Tp HCM (PH 
Cần Thơ) 

  
   

1 Giáo dục Mầm non DDS 15.25   

2 Giáo dục Tiểu học DDS 15.60   

III Trường Đại học Sư phạm      

1 Giáo dục Mầm non DDS 18.85   

2 Giáo dục Tiểu học DDS 16.30   

3 Giáo dục Tiểu học (TC - ĐH) DDS  6.50  

4 Giáo dục Tiểu học (CĐ - ĐH) DDS  5.90 3.28 

IV Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum      

1 Luật kinh tế DDP 16.15   

2 Quản trị kinh doanh DDP 17.85   

3 Quản trị kinh doanh (CĐ - ĐH) DDP  6.66  

4 Kế toán (CĐ - ĐH) DDP  5.90  

5 Kế toán (TC - ĐH) DDP  6.55  

V Trường Đại học Phạm Văn Đồng      

1 Giáo dục Mầm non (TC - ĐH) DDS  6.08  

2 Giáo dục Tiểu học (TC - ĐH) DDS  6.38  

VI Trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk      

1 Giáo dục Tiểu học (CĐ - ĐH) DDS  5.60  

2 Sư phạm Ngữ văn (CĐ-ĐH) DDS  5.65  

3 Sư phạm Lịch sử (CĐ-ĐH) DDS  5.72  

4 Sư phạm Địa lý (CĐ-ĐH) DDS  5.79  

VII 
Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non 
Đăk Lăk 

  
   

1 Giáo dục Mầm non (TC-ĐH) DDS  6.65  
 


